	TRUONG THCS NGUYEN TAT THANH

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2018



	THỨ
	TIẾT
	7A1

(Thành)
	7A2

(Thu)
	7A3

(Hương)
	7A4

(Đạm)
	7A5

(Toản)
	7A6

(Huyền)
	8A1

(Mùi)
	8A2

(Hiên)
	8A3

(Oanh)
	8A4

(Ngân)

	2
	1
	Tin - Nghĩa
	NNgữ - Thu
	Địa - Thanh
	Nhạc - Huyền
	NNgữ - Lan
	Toán - Mai
	Địa - Tươi
	Hóa- Yến
	Sinh - Hiên
	MT - L.Thu

	
	2
	Toán - Thành
	MT - L.Thu
	NNgữ - Thu
	Sử - Huong
	Địa - Thanh
	Tin - Nghĩa
	Toán - Mùi
	Văn - Nhân
	Lí - Ngân
	Địa - Tươi

	
	3
	Sinh - Hương
	Toán - Thành
	Toán - Đạm
	NNgữ - Lan
	Toán - Mai
	Địa - Thanh
	Hóa - Yến
	Toán - Mùi
	Văn - Hòa
	Toán - Hường

	
	4
	NNgữ - Thu
	Sử - Huong
	Sinh - Hương
	Toán - Đạm
	Lí - Ngân
	Văn - Nhân
	CNghệ - Nghĩa
	Sinh - Hiên
	NNgữ - Oanh
	Hóa - Yến

	
	5
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	3
	1
	Lí - Ngân
	NNgữ - Thu
	Toán - Đạm
	Văn - Tâm
	Sử - Huong
	Toán - Mai
	Văn - Nhân
	Tc - Yến
	CNghệ - Mùi
	Văn - Hòa

	
	2
	CNghệ - Mai
	Toán - Thành
	NNgữ - Thu
	Toán - Đạm
	MT - L.Thu
	Tin - Nghĩa
	Hóa - Yến
	GDCD - Trang
	Văn - Hòa
	Lí - Ngân

	
	3
	Sử - Huong
	Văn - Tâm
	Tin - Nghĩa
	CNghệ - Mai
	Văn - Nhân
	NNgữ - Lan
	Địa - Tươi
	Toán - Mùi
	GDCD - Trang
	Toán - Hường


	
	4
	Toán - Thành
	Tin - Nghĩa
	Văn - Tâm
	Sử - Huong
	Toán - Mai
	MT - L.Thu
	Toán - Mùi
	Văn - Nhân
	Địa - Tươi
	Hóa - Yến

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Văn - Tâm
	GDCD - Huyền
	Sinh - Hương
	Địa - Thanh
	Văn - Nhân
	Toán - Mai
	NNgữ - Oanh
	Sinh - Hiên
	Toán - Giang
	Văn - Hòa

	
	2
	Toán - Thành
	Sinh - Hương
	Nhạc - Huyền
	Văn - Tâm
	Sử - Huong
	NNgữ - Lan
	Tc - Yến
	MT - L.Thu
	NNgữ - Oanh
	Nhạc - Trang

	
	3
	MT - L.Thu
	Địa - Thanh
	CNghệ - Toản
	Sinh - Hương
	Toán - Mai
	Văn - Nhân
	GDCD - Trang
	Hóa- Yến
	Văn - Hòa
	Toán - Hường

	
	4
	Sử - Huong
	Văn - Tâm
	MT - L.Thu
	Tin - Nghĩa
	Nhạc - Huyền
	Sử - Thanh
	Văn - Nhân
	CNghệ - Hường
	Văn - Hòa
	NNgữ - Oanh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	CNghệ - Nghĩa
	NNgữ - Oanh
	Sử - Huong
	Tc - Hường

	5
	1
	Văn - Tâm
	CNghệ - Mai
	Sử - Huong
	Địa - Thanh
	Tin - Nghĩa
	NNgữ - Lan
	Văn - Nhân
	Toán - Mùi
	Hóa - Yến
	Toán - Hường

	
	2
	Địa - Thanh
	Toán - Thành
	Văn - Tâm
	NNgữ - Lan
	Tin - Nghĩa
	Toán - Mai
	Văn - Nhân
	Tc - Yến
	Địa - Tươi
	Sử - Huong

	
	3
	GDCD - Huyền
	Địa - Thanh
	Tin - Nghĩa
	Văn - Tâm
	NNgữ - Lan
	Văn - Nhân
	Toán - Mùi
	Địa - Tươi
	Toán - Giang
	Văn - Hòa

	
	4
	Tin - Nghĩa
	Sử - Huong
	Địa - Thanh
	Văn - Tâm
	Toán - Mai
	Văn - Nhân
	Nhạc - Trang
	CNghệ - Hường
	Tc - Giang
	Văn - Hòa

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	NNgữ - Thu
	Tin - Nghĩa
	Lí - Ngân
	Toán - Đạm
	Sinh - Hương
	Sử - Thanh
	Sử - Huong
	NNgữ - Oanh
	CNghệ - Mùi
	GDCD - Trang

	
	2
	Địa - Thanh
	NNgữ - Thu
	GDCD - Huyền
	Tin - Nghĩa
	Văn - Nhân
	Lí - Ngân
	MT - L.Thu
	Sử - Huong
	Nhạc - Trang
	Tc - Hường

	
	3
	Văn - Tâm
	Sinh - Hương
	Toán - Đạm
	GDCD - Huyền
	Văn - Nhân
	Địa - Thanh
	NNgữ - Oanh
	Nhạc - Trang
	Hóa - Yến
	CNghệ - Mùi

	
	4
	Văn - Tâm
	Lí - Ngân
	Sử - Huong
	MT - L.Thu
	Địa - Thanh
	Sinh - Hương
	Tc - Yến
	Văn - Nhân
	Toán - Giang
	Sinh - Hiên

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Sinh - Hiên
	Văn - Nhân
	MT - L.Thu
	NNgữ - Oanh

	7
	1
	Sinh - Hương
	Nhạc - Huyền
	Văn - Tâm
	NNgữ - Lan
	GDCD - Đại
	CNghệ - Toản
	Sinh - Hiên
	Toán - Mùi
	NNgữ - Oanh
	Địa - Tươi

	
	2
	NNgữ - Thu
	Toán - Thành
	Văn - Tâm
	Sinh - Hương
	CNghệ - Toản
	Nhạc - Huyền
	NNgữ - Oanh
	Lí - Ngân
	Tc - Giang
	CNghệ - Mùi

	
	3
	Toán - Thành
	Văn - Tâm
	NNgữ - Thu
	Toán - Đạm
	Sinh - Hương
	GDCD - Đại
	Lí - Ngân
	NNgữ - Oanh
	Toán - Giang
	Sinh - Hiên

	
	4
	Nhạc - Huyền
	Văn - Tâm
	Toán - Đạm
	Lí - Ngân
	NNgữ - Lan
	Sinh - Hương
	Toán - Mùi
	Địa - Tươi
	Sinh - Hiên
	NNgữ - Oanh

	
	5
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp


	THỨ
	TIẾT
	8A5

(Giang)
	8A6

(Tươi)
	

	2
	1
	Sử - Huong
	Văn - Hòa
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
HOÀNG KHẮC THỊNH

	
	2
	Sinh - Hiên
	Toán - Hường
	

	
	3
	Toán - Giang
	MT - L.Thu
	

	
	4
	Văn - Hòa
	Địa - Tươi
	

	
	5
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	3
	1
	GDCD - Trang
	CNghệ - Thành
	

	
	2
	NNgữ - Lan
	Toán - Hường
	

	
	3
	Văn - Hòa
	Hóa - Yến
	

	
	4
	Lí - Ngân
	NNgữ - Lan
	

	
	5
	
	
	

	4
	1
	NNgữ - Lan
	Tc - Hường
	

	
	2
	Toán - Giang
	Văn - Hòa
	

	
	3
	Tc - Giang
	Sinh - Hiên
	

	
	4
	CNghệ - Thành
	GDCD - Trang
	

	
	5
	Hóa - Yến
	Nhạc - Trang
	

	5
	1
	Địa - Tươi
	Văn - Hòa
	Nam Dong, ngày 10 tháng 02 năm 2018

	
	2
	Toán - Giang
	Văn - Hòa
	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

	
	3
	Hóa - Yến
	Toán - Hường
	NGUYỄN TRỌNG HÒA

	
	4
	CNghệ - Thành
	NNgữ - Lan
	

	
	5
	
	
	

	6
	1
	MT - L.Thu
	Tc - Hường
	

	
	2
	Sinh - Hiên
	Hóa - Yến
	

	
	3
	Văn - Hòa
	Sinh - Hiên
	

	
	4
	Văn - Hòa
	Toán - Hường
	

	
	5
	Nhạc - Trang
	Sử - Huong
	

	7
	1
	Toán - Giang
	Lí - Ngân
	

	
	2
	Địa - Tươi
	NNgữ - Lan
	

	
	3
	NNgữ - Lan
	Địa - Tươi
	

	
	4
	Tc - Giang
	CNghệ - Thành
	

	
	5
	SH Lớp
	SH Lớp
	


